
                                                                                         BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

                                                                                             TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                    TP. HỒ CHÍ MINH

I. TRONG NƯỚC

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐƠN VỊ NƠI HỌC THỜI GIAN ĐI THỜI GIAN VỀ
NỘI DUNG 

 BỒI DƯỠNG

1 Nguyễn Trọng Long Giảng viên
Khoa Luật và Lý luận 

chính trị
Đồng Nai 10/5/2021 10/6/2021 Lãnh đạo, quản lý cấp phòng

2 Đặng Hoàng Vũ Giảng viên
Khoa Luật và Lý luận 

chính trị
Đồng Nai 10/5/2021 10/6/2021 Lãnh đạo, quản lý cấp phòng

3 Phạm Thị Diễm Phương Giảng viên Khoa Môi trường Hà Nội 26/4/2021 29/4/2021 Kiểm toán Môi trường

4 Trần Thị Bích Phượng Giảng viên Khoa Môi trường Hà Nội 26/4/2021 29/4/2021 Kiểm toán Môi trường

5 Nguyễn Thị Quỳnh Trang Giảng viên Khoa Môi trường Hà Nội 26/4/2021 29/4/2021 Kiểm toán Môi trường

6 Nguyễn Công Cường Chuyên viên
Phòng 

KT,ĐBCL&TTGD

Bà Rịa - Vũng 

Tàu
16/4/2021 19/4/2021

Tổ chức thi kết thúc học phần lớp liên 

thông

7 Trần Quang Vinh Chuyên viên
Phòng 

KT,ĐBCL&TTGD

Bà Rịa - Vũng 

Tàu
16/4/2021 19/4/2021

Tổ chức thi kết thúc học phần lớp liên 

thông

8 Lê Minh Lưu Chuyên viên
Phòng 

KT,ĐBCL&TTGD

Bà Rịa - Vũng 

Tàu
16/4/2021 19/4/2021

Tổ chức thi kết thúc học phần lớp liên 

thông

9 Trần Quang Vinh Chuyên viên
Phòng 

KT,ĐBCL&TTGD
Bạc Liêu 07/5/2021 10/5/2021

Tổ chức thi kết thúc học phần lớp liên 

thông

10 Phan Đình Vũ Chuyên viên
Phòng 

KT,ĐBCL&TTGD
Bạc Liêu 07/5/2021 10/5/2021

Tổ chức thi kết thúc học phần lớp liên 

thông

                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                            DANH SÁCH CÁN BỘ CỬ ĐI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

(Từ tháng 6/2021 đến 9/2022)



11 Trần Hoàng Vũ Chuyên viên
Phòng Hành chính - 

Quản trị
Bạc Liêu 07/5/2021 10/5/2021

Tổ chức thi kết thúc học phần lớp liên 

thông

12 Đỗ Thanh Nhật Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ trực tuyến 23/3/2021 07/4/2021
Bồi dưỡng kiến thức về CCHC qua 

mạng

13 Đinh Thị Sinh Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ trực tuyến 02/10/2021 04/10/2021
Nghiệp vụ công tác bình đẳng giới, vì 

sự tiến bộ của phụ nữ’’

14 Dương Xuân An Giảng viên
Khoa Khoa học đại 

cương
trực tuyến 05/10/2021

09/10/2021 Bồi dưỡng về công nghệ thông tin 

năm 2021

15 Lê Thị Kim Thoa
Phó Trưởng khoa, 

Giảng viên chính

Khoa Quản lý tài 

nguyên biển và hải đảo
trực tuyến 05/10/2021

09/10/2021 Bồi dưỡng về công nghệ thông tin 

năm 2021

16 Phùng Thị Mỹ Diễm Nghiên cứu viên
Khoa Quản lý tài 

nguyên biển và hải đảo
trực tuyến 05/10/2021

09/10/2021 Bồi dưỡng về công nghệ thông tin 

năm 2021

17 Đinh Ngọc Huy Giảng viên
Khoa Quản lý tài 

nguyên biển và hải đảo
trực tuyến 05/10/2021

09/10/2021 Bồi dưỡng về công nghệ thông tin 

năm 2021

18 Huỳnh Yến Nhi Giảng viên
Khoa Quản lý tài 

nguyên biển và hải đảo
trực tuyến 05/10/2021

09/10/2021 Bồi dưỡng về công nghệ thông tin 

năm 2021

19 Nguyễn Thị Quỳnh Thu Giáo vụ khoa
Khoa Quản lý tài 

nguyên biển và hải đảo
trực tuyến 05/10/2021

09/10/2021 Bồi dưỡng về công nghệ thông tin 

năm 2021

20 Đỗ Thanh Nhật Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ trực tuyến 17/9/2021 7/10/2021
Tham gia thử nghiệm hệ thống ứng 

dụng CNTT đánh giá CCHC

21 Hồ Thị Thanh Vân Trưởng phòng Phòng KHCN&QHĐN trực tuyến 13/10/2021 15/10/2021

Bồi dưỡng kỹ năng xây dựng và quản 

lý nhiệm vụ KHCN và HTQT lĩnh 

vực TNMT

22 Đinh Thu Thuỷ Chuyên viên Phòng KHCN&QHĐN trực tuyến 13/10/2021 15/10/2021

Bồi dưỡng kỹ năng xây dựng và quản 

lý nhiệm vụ KHCN và HTQT lĩnh 

vực TNMT

23 Nguyễn Hoàng Phượng Ly Chuyên viên Phòng KHCN&QHĐN trực tuyến 13/10/2021 15/10/2021

Bồi dưỡng kỹ năng xây dựng và quản 

lý nhiệm vụ KHCN và HTQT lĩnh 

vực TNMT

24 Đỗ Thị Phương Chuyên viên Phòng KHCN&QHĐN trực tuyến 13/10/2021 15/10/2021

Bồi dưỡng kỹ năng xây dựng và quản 

lý nhiệm vụ KHCN và HTQT lĩnh 

vực TNMT



25 Trần Thanh Tâm Chuyên viên Phòng KHCN&QHĐN trực tuyến 13/10/2021 15/10/2021

Bồi dưỡng kỹ năng xây dựng và quản 

lý nhiệm vụ KHCN và HTQT lĩnh 

vực TNMT

26 Hứa Nguyễn Phúc Chuyên viên Phòng KHCN&QHĐN trực tuyến 13/10/2021 15/10/2021

Bồi dưỡng kỹ năng xây dựng và quản 

lý nhiệm vụ KHCN và HTQT lĩnh 

vực TNMT

27 Nguyễn Trần Bảo Khuyên Chuyên viên Phòng KHCN&QHĐN trực tuyến 13/10/2021 15/10/2021

Bồi dưỡng kỹ năng xây dựng và quản 

lý nhiệm vụ KHCN và HTQT lĩnh 

vực TNMT

28 Bùi Thị Thu Hà kế toán viên
Phòng Kế hoạch - Tài 

chính
trực tuyến 13/10/2021 15/10/2021

Bồi dưỡng kỹ năng xây dựng và quản 

lý nhiệm vụ KHCN và HTQT lĩnh 

vực TNMT

29 Bùi Văn Tuấn Giảng viên BM GDTC&GDQP Trực tuyến 11/11/2021 13/10/2021
Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp 

phòng

30 Nguyễn Hữu Tuấn Giáo vụ khoa
Khí tượng, Thủy văn và 

BĐKH
Trực tuyến 13/11/2021 15/10/2021 bồi dưỡng ngạch chuyên viên

31 Đặng Đức Trung

Phó Trưởng bộ 

môn, phụ trách bộ 

môn

Khoa Hệ thống thông 

tin và Viễn thám
Trực tuyến 11/11/2021 15/10/2021

Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp 

phòng

32 Trương Minh Hồng Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ Trực tuyến 19/11/2021 22/11/2021
Tập huấn công tác tổ chức cán bộ 

năm 2021

33 Vũ Thị Thúy Hoài Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ Trực tuyến 19/11/2021 11/22/2021
Tập huấn công tác tổ chức cán bộ 

năm 2021

34 Hứa Nguyễn Phúc Chuyên viên Phòng KHCN&QHĐN Trực tuyến 25/11/2021 11/27/2021

Tập huấn  về định hướng và các kiến 

thức, kỹ năng HNQT, HTQT lĩnh vực 

TNMT

35 Nguyễn Trần Bảo Khuyên Chuyên viên Phòng KHCN&QHĐN Trực tuyến 25/11/2021 11/27/2021

Tập huấn  về định hướng và các kiến 

thức, kỹ năng HNQT, HTQT lĩnh vực 

TNMT

36 Phan Vũ Hoàng Phương Giảng viên Khoa KT,TV&BĐKH Trực tuyến 01/12/2021 03/12/2021

Tập huấn nâng cao năng lực cảnh 

báo, ứng phó với BĐKH và giảm nhẹ 

thiên tai

37 Hoàng Trọng Khiêm Giảng viên Khoa KT,TV&BĐKH Trực tuyến 01/12/2021 03/12/2021

Tập huấn nâng cao năng lực cảnh 

báo, ứng phó với BĐKH và giảm nhẹ 

thiên tai

38 Lê Minh Lưu Chuyên viên
Phòng 

KT,ĐBCL&TTGD
Trực tuyến 01/12/2021 03/12/2021

Tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm 

tra nội bộ



39 Nguyễn Công Cường Chuyên viên
Phòng 

KT,ĐBCL&TTGD
Trực tuyến 01/12/2021 03/12/2021

Tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm 

tra nội bộ

40 Lê Trung Tri Trưởng phòng
Phòng Hành chính - 

Quản trị
Trực tuyến 01/12/2021 03/12/2021

Tập huấn nâng cao kỹ năng kế hoạch 

– tài chính dành cho cán bộ quản lý 

và cán bộ chuyên trách

41 Nguyễn Thị Kim Uyên Chuyên viên
Phòng Hành chính - 

Quản trị
Trực tuyến 01/12/2021 03/12/2021

Tập huấn nâng cao kỹ năng kế hoạch 

– tài chính dành cho cán bộ quản lý 

và cán bộ chuyên trách

42 Hồ Thị Thanh Vân Trưởng phòng Phòng KHCN&QHĐN Trực tuyến 01/12/2021 03/12/2021

Tập huấn nâng cao kỹ năng kế hoạch 

– tài chính dành cho cán bộ quản lý 

và cán bộ chuyên trách

43 Phan Thị Diễm Hạnh
Chuyên viên, phụ 

trách kế toán

Phòng Kế hoạch - Tài 

chính
Trực tuyến 01/12/2021 03/12/2021

Tập huấn nâng cao kỹ năng kế hoạch 

– tài chính dành cho cán bộ quản lý 

và cán bộ chuyên trách

44 Phạm Xuân Tới Chuyên viên
Phòng Kế hoạch - Tài 

chính
Trực tuyến 01/12/2021 03/12/2021

Tập huấn nâng cao kỹ năng kế hoạch 

– tài chính dành cho cán bộ quản lý 

và cán bộ chuyên trách

45 Lê Trung Tri Trưởng phòng
Phòng Hành chính - 

Quản trị
Trực tuyến 01/12/2021 03/12/2021

Khóa đào tạo của 

         dự án do Chính phủ Italia tài trợ

46 Lâm Đặng Minh Khôi Chuyên viên
Phòng Hành chính - 

Quản trị
Trực tuyến 01/12/2021 03/12/2021

Khóa đào tạo của 

         dự án do Chính phủ Italia tài trợ

47 Vũ Đình Khởi Phó Trưởng phòng
Phòng Khảo thí, 

ĐBCL&TTGD
Long An 15/4/2022 18/4/2022

Tổ chức thi kết thúc học phần cho hệ 

vừa làm vừa học năm 2021-2022

48 Trần Quang Vinh Chuyên viên
Phòng Khảo thí, 

ĐBCL&TTGD
Long An 15/4/2022 18/4/2022

Tổ chức thi kết thúc học phần cho hệ 

vừa làm vừa học năm 2021-2022

49 Phan Vũ Hoài Phương Giảng viên Khoa KT,TV&BĐKH Long An 15/4/2022 18/4/2022
Tổ chức thi kết thúc học phần cho hệ 

vừa làm vừa học năm 2021-2022

50 Lê Thị Kim Thoa Phó Trưởng khoa
Khoa QL tài nguyên 

biển và hải đảo

Cần Thơ và 

Khánh Hòa
05/5/2022 09/5/2022

Tham dự cuộc họp báo cáo kết quả 

thực hiện dự án MARE

51 Trần Quang Vinh Chuyên viên
Phòng Khảo thí, 

ĐBCL&TTGD
Bạc Liêu 06/5/2022 09/5/2022

Tổ chức thi kết thúc học phần cho hệ 

vừa làm vừa năm 2022

52 Lê Minh Lưu Chuyên viên
Phòng Khảo thí, 

ĐBCL&TTGD
Bạc Liêu 06/5/2022 09/5/2022

Tổ chức thi kết thúc học phần cho hệ 

vừa làm vừa năm 2022



53 Ngô Văn Bữu Chuyên viên
Phòng Công tác sinh 

viên
Bạc Liêu 06/5/2022 09/5/2022

Tổ chức thi kết thúc học phần cho hệ 

vừa làm vừa năm 2022

54 Hồ Thị Thanh Vân Trưởng phòng Phòng KHCN&QHĐN Hà Nội 15/5/2022 17/5/2022
Tham dự Lễ Trao giải thưởng 

Kovalevskaia năm 2021 

55 Nguyễn Lữ Phương Phó Trưởng khoa Khoa Môi trường Hà Nội 19/5/2022 21/5/2022

56 Nguyễn Thị Bích Phượng Giảng viên Khoa Môi trường Hà Nội 19/5/2022 21/5/2022

57 Trần Quang Vinh Chuyên viên
Phòng Khảo thí, 

ĐBCL&TTGD
Sóc Trăng 20/5/2022 22/5/2022

Tổ chức thi kết thúc học phần cho hệ 

vừa làm vừa năm 2022

58 Nguyễn Công Cường Chuyên viên
Phòng Khảo thí, 

ĐBCL&TTGD
Sóc Trăng 20/5/2022 22/5/2022

Tổ chức thi kết thúc học phần cho hệ 

vừa làm vừa năm 2022

59 Ngô Văn Bữu Chuyên viên
Phòng Công tác sinh 

viên
Sóc Trăng 20/5/2022 22/5/2022

Tổ chức thi kết thúc học phần cho hệ 

vừa làm vừa năm 2022

60 Thái Phương Vũ Phó Viện trưởng
Viện nghiên cứu phát 

triển bền vững
Trực tuyến 22/5/2022 31/5/2022

Viện Môi trường Quốc gia, Bộ Môi 

Trường Hàn Quốc 

61 Phạm Hải Châu Giảng viên chính
Khoa Kinh tế tài nguyên 

và môi trường
Trực tuyến 22/5/2022 31/5/2022

Viện Môi trường Quốc gia, Bộ Môi 

Trường Hàn Quốc 

62 Sử Thị Oanh Hoa Giảng viên
Khoa Kinh tế tài nguyên 

và môi trường
Trực tuyến 22/5/2022 31/5/2022

Viện Môi trường Quốc gia, Bộ Môi 

Trường Hàn Quốc 

63 Nguyễn Thị Hoài Thanh Phó Trưởng bộ môn
Khoa Kinh tế tài nguyên 

và môi trường
Tp.HCM 5/2022 5/2023

Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể 

thao và du lịch đào tạo

64 Phan thị Diễm Hạnh
Phụ trách 

kế toán trường

Phòng Kế hoạch - Tài 

chính
Tp.HCM 5/2022 5/2023

Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể 

thao và du lịch đào tạo

65 Cấn Thu Văn Trưởng khoa Khoa KT,TV&BĐKH Hà Nội 25/5/2022 26/5/2022

Tham dự chuỗi hội thảo thuộc dự án 

“Hỗ trợ xây dựng và thực hiện Kế 

hoạch quốc gia về thích ứng biến đổi 

khí hậu của Việt Nam” 

66 Hồ Thị Thanh Vân Trưởng phòng Phòng KHCN&QHĐN Hà Nội 13/5/2022 17/5/2022 Nhận giải thưởng Kovaleskaia

Tham gia cuộc họp với các thành viên 

dự án hợp tác SEA-ASIA tại Tp. Hà 

Nội 



67 Mai Thị Mỹ Nhân Chuyên viên

Trưng tâm Dịch vụ, Tư 

vấn tài nguyên và môi 

trường

Trực tuyến 27/6/2022 26/9/2022

Ứng phó biến đổi khí hậu cho khu 

vực Châu Á – Thái Bình Dương 

(AIM).Bộ Môi trường Nhật Bản 

68 Đỗ Thị Tuyết Nga Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ Đà Lạt 01/6/2022 04/6/2022
Tập huấn về công tác thi đua 

khen thưởng

69 Nguyễn Lữ Phương Phó Trưởng khoa Khoa Môi trường Đà Nẵng 20/6/2022 21/6/2022

70 Nguyễn Thị Bích Phượng Giảng viên Khoa Môi trường Đà Nẵng 20/6/2022 21/6/2022

71 Cấn Thu Văn Trưởng khoa Khoa KT,TV&BĐKH Hà Nội 09/6/2022 09/6/2022
Hội thảo khoa học lĩnh vực khí tượng 

thủy văn và biến đổi khí hậu

72 Lê Thị Phụng Trưởng phòng
Phòng Khảo thí, 

ĐBCL&TTGD
Bình Định 13/6/2022 15/6/2022

Tham gia tập huấn nghiệp vụ thanh 

tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp phổ 

thông THPT năm 2022

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐƠN VỊ NƠI HỌC THỜI GIAN ĐI THỜI GIAN VỀ TỐT NGHIỆP

1 Nguyễn Tấn Thông Chuyên viên
Viện Nghiên cứu phát 

triển bền vững
Thái Lan 01/8/2021 01/8/2024 Đào tạo Thạc sĩ

2 Nguyễn Phan Khánh Thịnh Giảng viên Khoa Môi trường Hàn Quốc 01/04/2021 1/4/2023 Đào tạo sau Tiến sĩ

3 Trần Thị Cẩm Nhung Giáo vụ khoa
Khoa Trắc địa, Bản đồ 

và Thông tin địa lý
Nhật Bản 04/01/2021 04/01/2023 Đào tạo Thạc sĩ

4 Nguyễn Đức Anh Giảng viên Khoa Quản lý đất đai Liên Bang Nga 01/4/2021 31/7/2023 Đào tạo Thạc sĩ

5 Lê Thị Kim Thoa Phó Trưởng khoa
Khoa QL tài nguyên 

biển và hải đảo
Ý 28/8/2022 04/6/2022

Quyết định số 347/QĐ-TĐHTPHCM 

ngày 18/4/2022

Trong 02 năm học tiếp theo dự kiến khoảng 250 lượt viên chức và người lao động được Nhà trường cử đi đào tạo bồi dưỡng

Tổng cộng: 77

II. NGOÀI NƯỚC

tham gia cuộc họp với các thành viên 

dự án hợp tác SEA-ASIA tại Tp. Đà 

Nẵng


